
 

 
 

 

 

PHẦN 2:  THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT 

35. Từ ngày 01 Tết Mậu Tý (vào 7/2/2008 theo dương lịch) 
đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009, trong hộ ta có ai hay 
cháu nhỏ nào bị chết không? 

 
CÓ ....................1                 

KHÔNG ............2                  PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở   

SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
NGƯỜI CHẾT THỨ 
    

 
 
NGƯỜI CHẾT THỨ 
    

 
 
NGƯỜI CHẾT THỨ 
    

36. Xin ông/bà cho biết tên của 
(từng) người chết? 

 
 
_______________________ 
 

 
 
_______________________ 
 

 
 
_______________________ 
 

37.  [TÊN] là nam hay nữ? 
 
NAM.................................1 

NỮ ...................................2 

 
NAM................................. 1 

NỮ ................................... 2 

 
NAM ................................ 1 

NỮ................................... 2 

38. [TÊN] chết vào tháng, năm 
dương lịch nào? 

 
 
                  THÁNG  
 

NĂM 2008 ........................1 

NĂM 2009 ........................2 

 
 
                  THÁNG  
 

NĂM 2008........................ 1 

NĂM 2009........................ 2 

 
 
                  THÁNG  
 

NĂM 2008 ....................... 1 

NĂM 2009 ....................... 2 

39. Khi chết [TÊN] đã bao nhiêu 
tuổi theo dương lịch? 

      CHƯA ĐỦ 12 THÁNG, GHI ‘00’ 
 TRÊN 95 TUỔI, GHI ‘95’ 

 

TUỔI DƯƠNG LỊCH 
 

 

TUỔI DƯƠNG LỊCH 
 

 

TUỔI DƯƠNG LỊCH 
 

40. [TÊN] chết vì nguyên nhân 
gì? 

 
BỆNH TẬT .......................1 

TAI NẠN LAO ĐỘNG .......2 

TAI NẠN GIAO THÔNG ...3 

TAI NẠN KHÁC................4 

KHÁC _______________ 5 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
BỆNH TẬT....................... 1 

TAI NẠN LAO ĐỘNG....... 2 

TAI NẠN GIAO THÔNG... 3 

TAI NẠN KHÁC................ 4 

KHÁC _______________ 5 
    (GHI CỤ THỂ) 

 
BỆNH TẬT....................... 1 

TAI NẠN LAO ĐỘNG....... 2 

TAI NẠN GIAO THÔNG... 3 

TAI NẠN KHÁC ............... 4 

KHÁC_______________ 5 
    (GHI CỤ THỂ) 

41. KIỂM TRA CÂU 37, 39, 40: LÀ NỮ 15-49 TUỔI CHẾT KHÔNG DO TAI NẠN          CÂU 42; CÒN LẠI HỎI NGƯỜI CHẾT TIẾP THEO. 

42. Có phải [TÊN] chết khi đang 
mang thai không? 

      NẾU KHÔNG: Có phải chết 
khi sinh con không? 

 NẾU KHÔNG: Có phải chết 
sau khi sẩy, nạo, hút thai 
không? 

      NẾU KHÔNG: Có phải chết 
trong vòng 42 ngày sau khi 
đẻ hoặc thai hỏng không?  

 

KHI ĐANG MANG THAI ...1 

KHI SINH CON.................2 

SAU SẨY/NẠO/HÚT THAI 3 
 
 
 
 
 
42 NGÀY SAU ĐẺ/ 
    THAI HỎNG .................4 

KHÔNG............................5 
 

 

KHI ĐANG MANG THAI... 1 

KHI SINH CON ................ 2 

SAU SẨY/NẠO/HÚT THAI 3 
 
 
 
 
 
42 NGÀY SAU ĐẺ/ 
    THAI HỎNG................. 4 

KHÔNG ........................... 5 
 

 

KHI ĐANG MANG THAI .. 1 

KHI SINH CON................ 2 

SAU SẨY/NẠO/HÚT THAI 3 
 
 
 
 
 
42 NGÀY SAU ĐẺ/ 
    THAI HỎNG................. 4 

KHÔNG ........................... 5 
 

1 2 3
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